KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI

Tên GV : Lê Thị Hương Lý
                 Nguyễn Thị Thảo
	Hoạt động
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4


	Lưu ý

	Đón trẻ

Trò truyện


	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Cô trò chuyện với trẻ về PTGT đường bộ

+ Tên gọi , công dụng , nơi đậu , bến bãi, tiếng kêu,…

-Cô khuyến khích trẻ sưu tầm đồ chơi tranh ảnh về những loại ô tô, xe máy...

· - Cô nêu giáo dục: Tác dụng và ích lợi của các PTGT đối với đời sống con người
· * Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường không ( máy bay chở khách  , trực thăng , máy bay chuồn chuồn,...)

- Các con biết gì về nhhững loại PTGT đó.? ( Tên gọi , công dụng , nơi hoạt động ,..) 

- Tại sao các phương tiện này được gọi là PTGT đường không ?  Các phương tiện dùng để làm gì ?

· - Cô nêu giáo dục: Khi ngồi trên máy bay không đùa nghịch, không sử dụng điện thoại…
* Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường thuỷ

- Các con biết  những PTGT đường thuỷ nào ?( Tên gọi, cong dụng , tiếng kêu , nơi đậu , chạy bằng gì , …) Các con biết gì về những loại PTGT đó.

- Tại sao các phương tiện này được gọi là PTGT đường thuỷ  ?  
- Cô nêu giáo dục: Khi đi trên các loại PTGT đường thủy:  Không thò đầu, tay…
* Cô trò chuyện với trẻ về cách phòng bị xâm hại cơ thể 
( Các bộ phận trên cơ thể, bộ phận riêng tư, giới hạn cơ thể, những ai có thể đụng chạm vào cơ thể trẻ…) 
- Dạy trẻ thoát khỏi những tình huống đáng sợ hoặc khó chịu( Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu những người xa lạ mà bé cảm thấy bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật
- Cô nêu giáo dục: Biết giữ gìn bản thân tránh khỏi các nguy cơ bị xâm hại. Nếu có người lạ chạm vào và làm con sợ hãy báo ngay cho cha mẹ biết
· 
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đường em đi và bạn ơi có biết
- Trọng động:  
                 

  - Tuần 1,3: Tập với  vòng                                                      - Tuần 1,3: Tập với nơ

+Hô hấp: Thổi bóng bay                                                          + Hô hấp: Gà gáy

+ Tay:  Hai tay sang ngang ra trước                                       + Tay: Hai tay đưa ngang lên cao

+ Bụng: Đứng cúi gập người                                                  + Bụng: Quay người sang 2 bên

+ Chân: Nhún hai chân                                                           + Chân: Bước 1 chân ra trước khuỵu gối

+Bật: Bật  chân trước sau.                                                      + Bật: Bật chụm tách chân

 Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Hoạt động học


	T2
	LQVH
Truyện: Xe đạp con trên đường phố
( Đa số trẻ đã biết)
	LQVH
Thơ: Ơi chiếc máy bay
( Đa số trẻ chưa biết)

	LQVH
Truyện: Qua đường

( Đa sô trẻ chưa biết)
	LQVH
Thơ: Chiếc cầu mới

( Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	T3
	TDGH
Ôn Lăn bóng và di chuyển theo bóng
TC: Chuyền bóng qua đầu

	TDGH
Ôn Ném xa bằng 2 tay

TC: Thi xem tổ nào nhanh
	TDGH
Ôn Đi qua cầu đầu đội lẵng hoa

TC: Thuyền về bến
	TDGH
Ôn Bật sâu  25- 30m

TC: Mèo đuổi chuột
	

	
	T4
	Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát : 
Đường em đi

- NDKH: +Nghe hát : Âm thanh đường phố

+TC : Ai đoán giỏi
	LQVT
Ôn  so sánh chiều dài của 3 đối tượng
	Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát : 
Tàu thủy

- NDKH: +Nghe hát : Tàu chú lại ra khơi

+TC : Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	LQVT
Ôn So sánh độ lớn của 3 đối tượng
	

	
	T5
	Khám phá

Phương tiện giao thông đường bộ 

	Khám phá

Phương tiện giao thông đường không
	Khám phá

Phương tiện giao thông đường thủy
	Khám phá

Phòng chống bị xâm hại cơ thể
	

	
	T6
	Tạo hình

Nặn xe đạp

( Đề tài)
	Tạo hình

     Xé dán máy bay 

         ( Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ tàu thủy

( Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ về gia đình trẻ

( Đề tài)
	

	HĐNT
	- QS: Ô tô khách,ô tô ben ,ô tô tải, Xe máy
- Trò chuyện về một số PTGT đường bộ: Nơi hoạt động, bến đỗ...

- HÐTT: Giao lưu với lớp MGN B1

- TC: Về bến
Tham gia luật giao thông , Đi đúng làn  đường, Chuông kêu ở đâu.

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước).

- Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Đau, chảy máu,...


	- QS: Máy bay trực thăng,Máy bay chuồn chuồn, Kinh khí cầu, Máy bay tên lửa

- Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, trang phục của các chú phi công, cô tiếp viên…

- HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc  cây cảnh , nhặt lá cây trên sân trường

- TC: Về đúng bến, Tín  hiệu

Thi xem ai nhanh

Kéo co, Tìm bến

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường,Chơi với giấy,lá ,Chơi với cát,
	- QS: Thuyền buồn, ca nô, cái phà, thuyền thúng
- Trò chuyện : Công việc của chú lái tàu, thuyền
- HÐTT: Giao lưu với các bạn lớp B1

- TC: Trèo thuyền

Thi xem ai nhanh

Ai ném xa nhất

Tìm bến

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)


	- QS: Các bộ phận trên cơ thể bé
- Trò chuyện : Làm thế nào để phòng tránh bị xâm hại cơ thể
- HÐTT: Giao lưu với các bạn lớp B1

- TC: Mèo đuổi chuột
Thi xem ai nhanh

Ai ném xa nhất
Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)


	

	Hoạt động chơi góc


	* Góc trọng tâm:  Gãc nghÖ thuËt:Làm xe ô tô từ  vỏ hộp bánh , hộp sữa ( T1), Gãc tranh truyện: Lµm s¸ch vÒ PTGT ®­êng thuû( T2), bé tập làm nội trợ: Làm nước đu đủ dứa( T3),  Gãc x©y dùng: X©y dùng ng· t­ ®­êng phè( T4)
- MĐ-YC: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để làm xe ô tô, Biết cắt dán và trang trí sách về PTGT, Trẻ biết gọi tên và biết quy trình làm nước trái cây đu đủ và dứa, Trẻ biết cần phải chuẩn bị các nguyên vật liệu nào để nước đu đủ dứa, Biết sử dụng các kẹp to nhỏ khác nhau để gắp hạt tương ứng, Biết xây dựng ngã tư đường phố

+ Chuẩn bị: Họa báo, kéo, hồ dán, giấy vẽ, sáp màu, hột hạt, kẹo kích cỡ to nhỏ khác nhau, cây ,các loại PTGT, 1quả đu đủ,1 quả dứa,dao,máy xay,đường,cốc,thìa,khay… 

+ Tiến hành: Cô hỏi trẻ về góc chơi mới, đồ dùng đồ chơi trong góc; Thái đội khi chơi; Cô về nhóm chơi mới hướng dẫn cách chơi; Trẻ phân vai chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ

- Góc xây dựng: Xây ga ra để ô tô, xây dựng bến cảng

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ. Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè B¸n  c¸c lo¹i xe ô tô, Bán mũ bảo hiểm cho người tham gia giao thông,  Bán phụ tùng xe ô tô,  Khám chữa bệnh cho các cô bác thi bằng lái xe

- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về các PTGT và luật giao thông
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ…Thả thuyền trên nước 
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ đế làm thí nghiệm : Khám phá xe chạy được nhờ gì?  
- Góc học tập: Trẻ vẽ tô xé dán các loại xe ô tô,  Nối xe ô tô với hình ảnh công dụng của xe,  Xem sách trang ảnh , đọc thơ kể chuyện về các loại PTGT đường bộ,  vẽ , xé dán PTGT theo chấm tròn,  In hình , tô màu PTGT đường thuỷ, đường không
- Góc sách: Xem, tô màu , trang trí các biển báo giao thông.  Sưu tầm và xem sách về các PTGT. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem “Đọc” 
- Góc nghệ thuật: Làm trang phục của chú phi công cô tiếp viên, bác lái tàu...
- Góc bé tự phục vụ: Tiếp tục rèn kỹ năng cắt theo đường thẳng, đường lượn sóng..., cách đi găng tay
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Em đi qua ngà tư đường phố
* Rèn vệ sinh: Lau dọn và sắp xếp đồ chơi ở góc
* Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Làm các phương tiện giao thông đường bộ: xe máy, xe đạp, xích lô, ô tô từ vỏ nước rửa bát, ống hút… 

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần

- Lao động vệ sinh xung quanh trường
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Cùng bóp vai

* Tiếp tục rèn kỹ năng tự cài cởi cúc,kéo phéc mơ tuya, 

* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính,  chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần

- Lao động vệ sinh xung quanh trường

	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:Vận động theo tiết tấu bài: Lời cô dặn
                                           * Dạy trẻ nhận biết và phóng tránh,những vật,hành động nguy hiểm,không an toàn, 

* Hướng dẫn trẻ làm  đồ dùng đồ chơi: tàu thủy, thuyền thúng, thuyền buồm… từ vỏ chai, mo cau…Chơi với nam châm hút, 

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần

- Lao động vệ sinh xung quanh trường
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:Vận động theo tiết tấu bài: Lái xe hơi                                           * Dạy trẻ nhận biết và phóng tránh bị xâm hại cơ thể
* Hướng dẫn trẻ làm  đồ dùng đồ chơi: Trang phục mùa hè…Chơi với nam châm hút, 

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần

- Lao động vệ sinh xung quanh trường
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Phương tiện giao thông đường không 
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Phòng chống bị xâm hại cơ thể
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của giáo viên
.




.............................................................................................................................................

Nhận xét của ban giám hiệu




	


